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Thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1 (2 điểm). Tính: 

	a) 
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 
[image: image3.wmf]3
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Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số 
[image: image4.wmf]3
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 có đồ thị (D) và hàm số 
[image: image5.wmf]1
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 có đồ thị (D’).

a) [image: image1.wmf](
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Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.


Bài 4 (1 điểm). Các tia sáng mặt trời tạo tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 300. Tại thời điểm đó bóng của một cái cây trên mặt đất dài 20m. Hỏi cái cây đó cao bao nhiêu mét? (làm tròn tới phần thập phân thứ nhất)
Bài 5 (0.75 điểm). Rừng ngập mặn Cần Giờ (còn gọi là Rừng Sác), được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 21/01/2000. Diện tích rừng phủ xanh được cho bởi hàm số S = 0,05t + 3,14 trong đó S tính bằng nghìn héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000. 
a) Tính diện tích Rừng Sác được phủ xanh vào năm 2000?
b) Diện tích Rừng Sác được phủ xanh đạt 4,64 nghìn  héc-ta vào năm nào? 
Bài 6 (0.75 điểm). Tốc độ của một chiếc canô và độ dài đường sóng nước để lại sau đuôi của nó được cho bởi công thức v = 5
[image: image6.wmf]l

. Trong đó, l là độ dài đường nước sau đuôi canô (mét), v là vận tốc canô (m/giây).
a. Một cano đi từ Năm Căn về huyện Đất Mũi (Cà Mau) để lại đường sóng nước sau đuôi dài 7 + 4
[image: image7.wmf]3

m. Hỏi vận tốc của cano?
b. Khi cano chạy với vận tốc 54 km/giờ thì đường sóng nước để lại sau đuôi chiếc canô dài bao nhiêu mét?

Bài 7 (3 điểm)Cho (O) có đường kính AB = 2R. Lấy điểm M thuộc (O) (M khác A và B). Tiếp tuyến tại M của (O) cắt tiếp tuyến tại A và tiếp tuyến tại B của (O) lần lượt ở E và F.

a) Chứng minh: EF = AE + BF.

b) Chứng minh: AE.BF = R2.

c) Giả sử AM = R. Tính diện tích tứ giác ABFE theo R.
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Bài 1 (2 điểm). Tính:
a) 
[image: image8.wmf](
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b) 
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2

x

)(

2

x

(

x

6

x

3

 

+

-

-

=
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Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình: 
[image: image15.wmf]3
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a) Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số 
[image: image24.wmf]3
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 có đồ thị (D) và hàm số 
[image: image25.wmf]1
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 có đồ thị (D’).

b) Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.
1
(D): 
0.5
· Lập bảng giá trị
0.25
· Vẽ
0.25

Tương tự cho (D’)
0.5
c) Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’) bằng phép tính.
0.5
·  Phương trình hòanh độ giao điểm
0.25

· Tìm toạ độ giao điểm A của (D) và (D’)
0.25

Bài 4 (1 điểm). Các tia sáng mặt trời tạo tạo với mặt đất một góc xấp xỉ 300. Tại thời điểm đó bóng của một cái cây trên mặt đất dài 20m. Hỏi cái cây đó cao bao nhiêu mét? (làm tròn tới phần thập phân thứ nhất)
Bài 5 (0.75 điểm). Rừng ngập mặn Cần Giờ (còn gọi là Rừng Sác), được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 21/01/2000. Diện tích rừng phủ xanh được cho bởi hàm số S = 0,05t + 3,14 trong đó S tính bằng nghìn héc-ta, t tính bằng số năm kể từ năm 2000. 
a) Tính diện tích Rừng Sác được phủ xanh vào năm 2000

S = 0,05(2000 – 2000) + 3,14 = 3,14 nghìn hecta
0.25
b) Diện tích Rừng Sác được phủ xanh đạt 4,64 nghìn  héc-ta vào năm nào?
S = 0,05t +3,14 

4,64 = 0,05t + 3,14
0.25

t = 30

KL
0.25

Bài 6 (0.75 điểm) Tốc độ của một chiếc canô và độ dài đường sóng nước để lại sau đuôi của nó được cho bởi công thức v = 5
[image: image26.wmf]l

. Trong đó, l là độ dài đường nước sau đuôi canô (mét), v là vận tốc canô (m/giây).
 Một cano đi từ Năm Căn về huyện Đất Mũi (Cà Mau) để lại đường sóng nước sau đuôi dài                7 + 4
[image: image27.wmf]3

m. Hỏi vận tốc của cano?
Ta có:  v = 5
[image: image28.wmf]l
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Bài 7 (3 điểm)Cho (O) có đường kính AB = 2R. Lấy điểm M thuộc (O) (M khác A và B). Tiếp tuyến tại M của (O) cắt tiếp tuyến tại A và tiếp tuyến tại B của (O) lần lượt ở E và F.

a) Chứng minh: EF = AE + BF.

b) Chứng minh: AE.BF = R2.

c) Giả sử AM = R. Tính diện tích tứ giác ABFE theo R.
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c) Diện tích tứ giác ABFE theo R

. AE // BF (cùng vuông góc AB)

( ABFE là hình thang vuông tại A, B ( 
[image: image31.wmf](
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. AM = R (gt) ; OA = OM =R (bán kính (O)) ( (OAM đều
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Mà OF là phân giác 
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Ta có OE là phân giác 
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. (OAE vuông có: 
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             Do đó : 
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